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DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU 
CÁC KÍ HIỆU Ý NGHĨA 

  Phép giao 

  Phép hợp 

 Kí hiệu không thuộc 

 Kí hiệu thuộc 

+ Phép cộng 

- Phép trừ 

X Tích đề các 

 Phép nối 

  Phép chiếu 

  Tê ta 

> Phép so sánh lớn hơn 

< Phép so sánh nhỏ hơn 

  Phép so sánh lớn hơn hoăc bằng 

  Phép so sánh nhỏ hơn hoăc bằng 

\ Phép chia 

* Phép nhân 

AND Phép và 

OR Phép hoặc 

  Tập rỗng 

  Phủ định 

= Phép bằng 

  Phép chọn 

  Kí hiệu với mọi 

  Pi 
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CF  Certainty Factor (Nhân tố chắc chắn) 

CSDL  Cơ sở dữ liệu 

DDBM Distributed Database Managerment (Hệ quản trị CSDL phân tán) 

FD  Functional Dependancy (Phụ thuộc hàm) 

GCS            Global Conception Schema (Khái niệm lƣợc đồ toàn cục) 

LCS  Local Conception Schema (Khái niệm lƣợc đồ địa phƣơng) 

LTM  Long Term Memory (bộ nhớ vĩnh cƣ̉u) 

MB   Measure of Belief (Độ chắn chắn) 

MD   Measure of Disbelief (Độ không chắc chắn) 

POM           Pipelined Operator Matrix (Ma trận đặc trƣng) 

POT            Pipelined Operator Tree (Cây toán tử đƣờng ống) 

SQL  Structured Query Langguage (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) 

STM  Short Term Memory (bộ nhớ tạm thời) 

IP  Isomorphous (Ma trận liền kề) 
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